
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

1 Phan Thị Thu Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Tiến Chiến Đảng viên Thư ký

3 Ngô Đức Hanh Chi uỷ viên - Phó Trưởng thôn Ủy viên

4 Phạm Văn Thanh Chi hội trưởng CCB Ủy viên

5 Đặng Thị Hường Chi hội trưởng ND Ủy viên

6 Nguyễn Thị Dịu Chi hội trưởng PN Ủy viên

7 Nguyễn Thị Động Chi hội trưởng NCT Ủy viên

8 Nguyễn Ngọc Thiên Đảng viên Ủy viên

9 Hoàng Ngọc Tú Đảng viên Ủy viên

10 Nguyễn Thị Thanh Giang Đảng viên Ủy viên

11 Nguyễn Thị Phúc Đảng viên Ủy viên

12 Phan Thị Vân Anh Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

13 Bùi Văn Trung Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

14 Đặng Thị Ngàn Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

1 Hoàng Hữu Vịnh Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Phạm Thị Phin Công chức Ban Xây dựng Đảng xã Thư ký

3 Phạm Đức Cương Trưởng thôn Ủy viên

4 Ngô Đức Ân Chi uỷ viên -Phó trưởng thôn Ủy viên

5 Đinh Mạnh Phóng Chi hội trưởng NCT Ủy viên

6 Nguyễn Thị May Chi hội trưởng PN Ủy viên

7 Nguyễn Thị Thuỷ Chi hội trưởng ND Ủy viên

8 Nguyễn Đức Long Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

9 Đào Thị Thuỷ Đảng viên Ủy viên

10 Nguyễn Thị Nhài Đảng viên Ủy viên

11 Đặng Minh Xuân Đảng viên Ủy viên

12 Nguyễn Viết Mạo Đảng viên Ủy viên

13 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

1 Nguyễn Viết Lên Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Lê Ngọc Anh Công chức phòng Kinh tế xã Thư ký

3 Phạm Tiến Dương Phó thôn Ủy viên

4 Phạm Thị Thảnh Đảng viên Ủy viên

5 Phạm Tiến Đồng Đảng viên Ủy viên

6 Đoàn Văn Cường Đảng viên Ủy viên

7 Nguyễn Viết Nam Đảng viên Ủy viên

8 Nguyễn Thị Xuyên Chi hội trưởng PN Ủy viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND xã Minh Thọ)

DANH SÁCH

CÁC TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2026-2031

 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (KHU VỰC QUỲNH GIAO CŨ)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH THỌ

1. Tổ bầu cử số 1 ở Khu vực bỏ phiếu số 1 (Thôn Bến Hiệp)

3. Tổ bầu cử số 3 ở Khu vực bỏ phiếu số 3 (Xóm 4, xóm 9 cũ thôn Sơn Đồng)

2. Tổ bầu cử số 2 ở Khu vực bỏ phiếu số 2 (Thôn An Hiệp)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

9 Hoàng Bá Hùng Phó chủ nhiệm CLB Cựu Quân nhân Ủy viên

10 Hoàng Bá Mỹ Cựu chiến binh Ủy viên

11 Nguyễn Thị Lương Chi hội Nông dân Ủy viên

12 Lý Thị Thương Giáo viên trường Mầm non Quỳnh Giao Ủy viên

13 Vũ Thị Dinh Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

1 Phạm Tiến May Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Phạm Xuân Hưởng Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Thư ký

3 Hoàng Hữu Tuần Đảng viên Ủy viên

4 Nguyễn Công Đô Giám đốc HTXDVNN Ủy viên

5 Nguyễn Đình Điệp Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

6 Hoàng Hữu Thịnh Đảng viên Ủy viên

7 Nguyễn Công Cải Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Phạm Đức Đô Chi hội Nông dân Ủy viên

9 Phạm Tiến Chuyển Đảng viên Ủy viên

10 Nguyễn Văn Ngọc Đảng viên Ủy viên

11 Nguyễn Thị Xuyên Đảng viên Ủy viên

12 Nguyễn Thị Lịch Đảng viên Ủy viên

13 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

1 Nguyễn Hữu Thường Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Thi Đảng viên Thư ký

3 Nguyễn Thị Bấm Trưởng thôn Ủy viên

4 Hoàng Thị Nhiễu Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng  thôn Ủy viên

5 Nguyễn Tiến Hiếu Chi hội trưởng ND Ủy viên

6 Nguyễn Viết Tuyên Phó chủ tịch Hội NCT xã Ủy viên

7 Nguyễn Thị Vinh Chi hội NCT Ủy viên

8 Nguyễn Quang Huân Kiểm soát HTXDVNN Ủy viên

9 Nguyễn Thị Mến Chi hội trưởng Hội PN Ủy viên

10 Nguyễn Bá Lại Đảng viên Ủy viên

11 Nguyễn Thị Thuý Đảng viên Ủy viên

12 Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

13 Phạm Thế Anh Ban Chỉ huy quân sự xã Ủy viên

1 Nguyễn Hữu Đông Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Thư ký

3 Nguyễn Văn Thâng Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Ủy viên

4 Bùi Thị Lan Anh Công chức Ban Xây dựng Đảng xã Ủy viên

5 Nguyễn Hữu Phương Trưởng thôn Ủy viên

5 Nguyễn Thị Óng Chi uỷ viên Ủy viên

6 Nguyễn Văn Thủ Phó thôn Ủy viên

7 Nguyễn Hữu Độ Chi hội trưởng CCB Ủy viên

8 Nguyễn Thị Tứ Chi hội trưởng PN Ủy viên

9 Trần Quang Dậu Đảng viên Ủy viên

10 Nguyễn Văn Tám Đảng viên Ủy viên

11 Nguyễn Đức Phong Đảng viên Ủy viên

12 Nguyễn Hữu Việt Đoàn thanh niên Ủy viên

13 Nguyễn Thị Đào Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Giao Ủy viên

6. Tổ bầu cử số 6 ở Khu vực bỏ phiếu số 6 (Thôn Đồng Ngậu)

5. Tổ bầu cử số 5 ở Khu vực bỏ phiếu số 5 (Thôn Bái Long)

4. Tổ bầu cử số 4 ở Khu vực bỏ phiếu số 4 (Xóm 5 cũ thôn Sơn Đồng)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

1 Vũ Hoàng Tuấn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Vũ Tiến Chưởng Giám đốc HTXDVNN Thư ký

3 Vũ Doãn Chiến Công chức UB MTTQ Ủy viên

4 Vũ Như Quỳnh Trưởng thôn Ủy viên

5 Vũ Minh Đại Phó thôn Ủy viên

6 Vũ Xuân Thập Thanh tra nhân dân Ủy viên

7 Vũ Kim Trọng Chi hội trưởng ND Ủy viên

8 Vũ Hữu Viên Trùm trưởng họ giáo Bái Đông Ủy viên

9 Vũ Thị Lương Chi hội trưởng NCT Ủy viên

10 Nguyễn Văn Sóc Chi hội trưởng CCB Ủy viên

11 Vũ Kim Sơn Chủ nhiệm câu lạc bộ cựu quân nhân Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

1 Mai Xuân Hội Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Vũ Doãn Đức Kế toán HTXDVNN Quỳnh Hoa Thư ký

3 Vũ Tiến Trượng Công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ủy viên

4 Nguyễn Thị Niệm Phó Trưởng thôn Ủy viên

5 Vũ Nhậm Tiến Chi hội trưởng CCB Ủy viên

6 Đào Văn Quang Bí thư Đoàn TN Ủy viên

7 Vũ Quốc Dân Chi hội trưởng NCT Ủy viên

8 Nguyễn Văn Hưng Chi hội trưởng ND Ủy viên

9 Trần Thị Liên Chi hội trưởng PN Ủy viên

10 Nguyễn Thị Xuyên Đại diện cử tri Ủy viên

11 Phan Đình Bắc Phó giám đốc  HTXDVNN Quỳnh Hoa Ủy viên

12 Nguyễn Đình Nghệ ANTT ở cơ sở Ủy viên

13 Hoàng Công Quý Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

1 Mai Văn Lập Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Trần Thị Phượng Công chức VP HĐND và UBND xã Thư ký

3 Nguyễn Văn Huấn Trưởng thôn Ủy viên

4 Phan Thị Thư Phó Trưởng thôn Ủy viên

5 Vũ Hoàng Sĩ Chi hội trưởng CCB Ủy viên

3. Tổ bầu cử số 9 ở Khu vực bỏ phiếu số 9 (Thôn Bồ Trang 3)

2. Tổ bầu cử số 8 ở Khu vực bỏ phiếu số 8 (Thôn Bồ Trang 2)

1. Tổ bầu cử số 7 ở Khu vực bỏ phiếu số 7 (Thôn Bồ Trang 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

CÁC TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2026-2031

 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (KHU VỰC QUỲNH HOA CŨ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND xã Minh Thọ)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

6 Nguyễn Hữu Thưởng Chi hội trưởng ND Ủy viên

7 Nguyễn Thị Bảy Chi hội trưởng NCT Ủy viên

8 Vũ Thị Ngừng Cử tri Ủy viên

9 Vũ Ngọc Hân Cử tri Ủy viên

10 Vũ Ngọc Tuyên ANTT ở cơ sở Ủy viên

11 Trần Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

12 Lưu Thị Nhị Giáo viên TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

1 Phan Văn Khuông Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Phạm Quang Lãm Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Thư ký

3 Nguyễn Thị Hường Công chức UB MTTQ xã Ủy viên

4 Đào Công Mạnh Trưởng thôn Ủy viên

5 Vũ Trung Đô Phó trưởng thôn Ủy viên

6 Đoàn Bá Tiện Thanh tra nhân dân Ủy viên

7 Phạm Thị Thi Cán bộ HTXDVNN Ủy viên

8 Vũ Thị Thoan Chi trưởng PN Ủy viên

9 Nguyễn Văn Trường Chi trưởng Hội CCB Ủy viên

10 Đỗ Tiến Môn Chi trưởng Hội NCT Ủy viên

11 Nguyễn Vĩnh Khang Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

12 Nguyễn Mạnh Dũng Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hưng Ủy viên

13 Nguyễn Văn Mậu Chi trưởng Hội ND Ủy viên

1 Hoàng Văn Huy Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Bùi Thanh Liên Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Quỳnh Hoa Thư ký

3 Nguyễn Thị Kiều Ngân Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư đoàn TN xã Ủy viên

4 Hoàng Văn Phiêu Phó bí thư chi bộ Ủy viên

5 Nguyễn Đình Thiện Trưởng thôn Ủy viên

6 Phạm Thị Hoè Phó thôn Ủy viên

7 Hoàng Văn Sỹ Đại diện cử tri Ủy viên

8 Phan Văn Đạo Chủ nhiệm Cựu quân nhân Ủy viên

9 Hoàng Thị Làn Chi hội trưởng NCT Ủy viên

10 Nguyễn Hữu Luyện Chi hội trưởng ND Ủy viên

11 Nguyễn Tất Lới Đại diện cử tri Ủy viên

12 Phan Văn Sót Thanh tra nhân dân Ủy viên

13 Hoàng Hữu Nghĩ Chi hội trưởng CCB Ủy viên

1 Phan Văn Chiêu Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Hải Công chức phòng Kinh tế xã Thư ký

3 Nguyễn Thị Nhan Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Đình Nguyện Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Ủy viên

5 Nguyễn Đức Thường Phó Trưởng thôn Ủy viên

6 Phạm Thị Thu Chi hội trưởng PN Ủy viên

6. Tổ bầu cử số 12 ở Khu vực bỏ phiếu số 12 (Thôn Ngọc Quế 2)

4. Tổ bầu cử số 10 ở Khu vực bỏ phiếu số 10 (Thôn Bái Trang)

5. Tổ bầu cử số 11 ở Khu vực bỏ phiếu số 11 (Thôn Ngọc Quế 1)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

7 Nguyễn Hữu Khoá Chi hội trưởng ND Ủy viên

8 Nguyễn Thị Mến Chi hội trưởng NCT Ủy viên

9 Nguyễn Tiến Dũng Đại diện cử tri Ủy viên

10 Phan Đăng Đắc Đại diện cử tri Ủy viên

11 Phan Nguyên Chung Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

12 Phạm Thị Thảo Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

13 Đoàn Thị Miên Chi hội phó CCB Ủy viên

1 Tống Ngọc Sơn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Hữu Hùng Công chức Trung tâm Hành chính công xã Thư ký

3 Nguyễn Thị Gái Phó bí thư chi bộ - Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Thị Thắm Chi uỷ viên - Phó trưởng thôn Ủy viên

5 Nguyễn Xuân Quảng Trưởng ban kiểm soát - HTX Ủy viên

6 Hoàng Thị Thiều Chủ nhiệm CLB cựu Quân nhân Ủy viên

7 Phan Nguyên Quang Đại diện cử tri Ủy viên

8 Nguyễn Thị Cúc Chi hội trưởng ND Ủy viên

9 Nguyễn Thị Bốn Chi hội trưởng PN Ủy viên

10 Nguyễn Ngọc Ha Chi hội trưởng CCB Ủy viên

11 Nguyễn Viết Quang Chi hội trưởng NCT Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thái Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

13 Hoàng Thị Tươi Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

1 Phan Văn Hưng Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 4 Tổ trưởng

2 Phan Thị Thắm Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Thư ký

3 Phan Văn Trọng Trưởng thôn Ngọc Quế 4 Ủy viên

4 Đỗ Thị Huê Công chức phòng Kinh tế xã Ủy viên

5 Phan Văn Tân Phó trưởng thôn Ngọc Quế 4 Ủy viên

6 Phan Thị Vân Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 5 Ủy viên

7 Tống Ngọc Mươi Trưởng thôn Ngọc Quế 5 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Thoi Phó trưởng thôn Ngọc Quế 5 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Huế Cán bộ dân số trạm y tế Quỳnh Hoa Ủy viên

10 Lê Hồng Văn Chi hội trưởng hội ND thôn Ngọc Quế 5 Ủy viên

11 Phan Văn Tòng Chi hội trưởng hội CCB thôn Ngọc Quế 5 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên trường Mầm Non Quỳnh Hoa Ủy viên

13 Phan Thị Huê Giáo viên trường Mầm Non Quỳnh Hoa Ủy viên

14 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

7. Tổ bầu cử số 13 ở Khu vực bỏ phiếu số 13 (Thôn Ngọc Quế 3)

8. Tổ bầu cử số 14 ở Khu vực bỏ phiếu số 14 (Thôn Ngọc Quế 4 và thôn Ngọc Quế 5)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

1 Nguyễn Thị Tăng Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Khôi Công chức VP HĐND và UBND xã Thư ký

3 Nguyễn Như Đông Trưởng thôn Ủy viên

4 Vũ Thị Thanh Xuân Chi uỷ viên Ủy viên

5 Vũ Đức Mừng Phó trưởng thôn Ủy viên

6 Nguyễn Văn Thái Chi hội trưởng ND Ủy viên

7 Lương Văn Báo Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

8 Chu Thị Chút Chi hội trưởng hội PN Ủy viên

9 Vũ Hồng Hải Chi hội trưởng hội CCB Ủy viên

10 Nguyễn Mạnh Bộ Chi hội trưởng hội NCT Ủy viên

11 Nguyễn Thị Khánh Phượng Giáo viên trường Mầm non Quỳnh Minh Ủy viên

12 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên trường Mầm non Quỳnh Minh Ủy viên

13 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Minh Ủy viên

1 Nguyễn Văn Tự Bí thư chi bộ thôn Đông Trụ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Quyên Công chức phòng Kinh tế xã Thư ký

3 Nguyễn Duy Tá Trưởng thôn Đông Trụ Ủy viên

4 Nguyễn Văn Dương Bí thư chi bộ thôn Giáo Thiện Ủy viên

5 Mai Văn Phàn Trưởng thôn Giáo Thiện Ủy viên

6 Bùi Xuân Quang Phó bí thư chi bộ thôn Đông Trụ Ủy viên

7 Nguyễn Thị Len Chi uỷ viên thôn Đông Trụ Ủy viên

8 Nguyễn Viết Thành Chi đoàn thanh niên thôn Đông Trụ Ủy viên

9 Nguyễn Văn Kháng Trưởng ban tư vấn làng Đông Trụ Ủy viên

10 Nguyễn Văn Đức Phó thôn Giáo Thiện Ủy viên

11 Nguyễn Trung Sơn Chi hội trưởng NCT thôn Giáo Thiện Ủy viên

12 Nguyễn Văn Lục Chi hội trưởng CCB thôn Giáo Thiện Ủy viên

13 Phạm Thị Thêm Thủ quỹ Hợp tác xã Quỳnh Minh Ủy viên

14 Bùi Thị Tuyến Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Minh Ủy viên

1 Đặng Công Khiêm Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Đặng Công Đằng Giám đốc Hợp tác xã Quỳnh Minh Thư ký

3 Nguyễn Huy Mạnh Ủy viên UBKT Đảng ủy Ủy viên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

CÁC TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2026-2031

 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 (KHU VỰC QUỲNH MINH CŨ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND xã Minh Thọ)

2. Tổ bầu cử số 23 ở Khu vực bỏ phiếu số 23 (Thôn Đông Trụ và thôn Giáo Thiện)

3. Tổ bầu cử số 24 ở Khu vực bỏ phiếu số 24 (Thôn Thượng Xá)

1. Tổ bầu cử số 22 ở Khu vực bỏ phiếu số 22 (Thôn Địa Linh)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

4 Nguyễn Văn Tú Trưởng thôn Ủy viên

5 Nguyễn Thị Dung Chi uỷ viên Ủy viên

6 Đào Văn Hoàng Chi hội trưởng ND Ủy viên

7 Nguyễn Văn Động Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ủy viên

8 Nguyễn Thị Nhường Chi hội trưởng PN Ủy viên

9 Lê Thị Thuý Chi hội trưởng NCT Ủy viên

10 Phạm Công Trường Bí thư chi đoàn TN Ủy viên

11 Nguyễn Văn Lâm An ninh cơ sở Ủy viên

12 Nguyễn Văn Hinh Đảng viên Ủy viên

13 Phạm Công Tĩnh Đại diện cử tri Ủy viên

14 Hoàng Thị Tố Nga Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Minh Ủy viên

1 Nguyễn Thế Dân Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Đỗ Thị Liên Công chức VP HĐND và UBND Thư ký

3 Nguyễn Bá Thiếp Trưởng thôn Ủy viên

4 Phạm Văn Hảo Chi hội Nông dân Ủy viên

5 Nguyễn Công Phú Phó bí thư chi bộ Ủy viên

6 Nguyễn Thị Măng Chi hội PN Ủy viên

7 Phạm Đình Kiền Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Ủy viên

8 Nguyễn Văn Thái Cán bộ hưu trí Ủy viên

9 Nguyễn Thị Phượng Phó chủ tịch Hội PN xã Ủy viên

10 Phạm Văn Sơn Đảng viên Ủy viên

11 Nguyễn Viết Tiến Cán bộ HTX DVNN Quỳnh Minh Ủy viên

12 Đặng Công Duẩn Đảng viên Ủy viên

13 Bùi Thị Hiên Kế toán trường TH&THCS Quỳnh Minh Ủy viên

1 Nguyễn Viết Hàn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Tiến Giao Trưởng đài truyền thanh Quỳnh Minh Thư ký

3 Đỗ Thị Xan Công chức Văn phòng Đảng ủy Ủy viên

4 Phạm Văn Quý Trưởng thôn Ủy viên

5 Phạm Văn Khung Phó Bí thư chi bộ Ủy viên

6 Phùng Thị Tươi Chi hội trưởng hội PN Ủy viên

7 Nguyễn Thành Nhơn Cử tri Ủy viên

8 Nguyễn Thị Doanh Cử tri Ủy viên

9 Đào Thị Xoan Cử tri Ủy viên

10 Phạm Văn Hướng Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ủy viên

11 Nguyễn Thị Xuyến Quỹ tín dụng nhân dân Quỳnh Minh Ủy viên

12 Đặng Thị Nghì Phó thôn Ủy viên

13 Nguyễn Thị Mến Chi uỷ viên Ủy viên

14 Nguyễn Thị Trang Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Minh Ủy viên

1 Vũ Hồng Phan Bí thư chi bộ Tổ trưởng

4. Tổ bầu cử số 25 ở Khu vực bỏ phiếu số 25 (Thôn An Ký Tây)

5. Tổ bầu cử số 26 ở Khu vực bỏ phiếu số 26 (Thôn An Ký Trung)

6. Tổ bầu cử số 27 ở Khu vực bỏ phiếu số 27 (Thôn An Ký Đông)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

2 Nguyễn Thu Trang Quỹ tín dụng nhân dân Quỳnh Minh Thư ký

3 Nguyễn Văn Hướng Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Thị Nai Phó bí thư chi bộ Ủy viên

5 Nguyễn Bá Diệp Chi uỷ viên Ủy viên

6 Đặng Thị Hạ Chi uỷ viên Ủy viên

7 Nguyễn Văn Đạo Chi hội trưởng hội CCB Ủy viên

8 Đặng Công Huy Chi hội trưởng hội NCT Ủy viên

9 Phạm Đức Chung Chi hội trưởng hội ND Ủy viên

10 Nguyễn Văn Lý Hội viên Hội CCB Ủy viên

11 Vũ Văn Thọ Hội viên Hội CCB Ủy viên

12 Đàm Thị Diệu Thúy Giáo viên trường TH&THCS Quỳnh Minh Ủy viên

13 Nguyễn Thị Thư Phó Bí thư Đoàn xã Ủy viên



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

1 Nguyễn Đạt Thao Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Nguyễn Đạt Điệt Phó Trưởng thôn Thư ký

3 Bùi Quang Việt Chi uỷ viên, Trưởng thôn Ủy viên

4 Bùi Quang Điệu Phó Bí thư Chi bộ Ủy viên

5 Nguyễn Duy Phương Công chức Văn phòng Đảng uỷ xã Ủy viên

6 Ngô Doãn Đô Giám đốc HTXDVNN Ủy viên

7 Ngô Doãn Thuyết Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Ủy viên

8 Bùi Quốc Hiệp Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

9 Phạm Thị Nhuận Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ủy viên

10 Nguyễn Thị Thu Anh Cán bộ Trạm y tế Quỳnh Thọ Ủy viên

11 Trần Thị Liễu Đảng viên, đại diện cử tri Ủy viên

12 Phạm Thị Lành Đảng viên, đại diện cử tri Ủy viên

1 Bùi Quang Vịnh Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Ánh Quyên Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Thư ký

3 Phạm Văn Dũng Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Viết Nghĩa Chi uỷ viên Ủy viên

5 Nguyễn Viết Bình Phó trưởng thôn Ủy viên

6 Bùi Quang Diên Phó chủ tịch Hội CCB xã Ủy viên

7 Nguyễn Hữu Thành Kế toán Quỹ TDND Quỳnh Thọ Ủy viên

8 Bùi Quang Hợp Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Ủy viên

9 Phạm Quang Vinh Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

10 Phạm Hồng Thảo Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ủy viên

11 Phạm Thị Min Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

12 Bùi Quang Huy Bí thư Chi đoàn thanh niên Ủy viên

1 Nguyễn Viết Kha Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Ngô Thị Yến Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Thư ký

3 Nguyễn Viết Thượng Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Viết Thái Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Ủy viên

5 Phạm Quang Tuế Phó Giám đốc Quỹ TDND Quỳnh Thọ Ủy viên

6 Nguyễn Thị Ngoan Kế toán HTX DVNN Quỳnh Thọ Ủy viên

1. Tổ bầu cử số 15 ở Khu vực bỏ phiếu số 15 (Thôn Hồng Thái)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ MINH THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

CÁC TỔ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP 

NHIỆM KỲ 2026-2031

 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 (KHU VỰC QUỲNH THỌ CŨ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND xã Minh Thọ)

2. Tổ bầu cử số 16 ở Khu vực bỏ phiếu số 16 (Thôn Đức Chính)

3. Tổ bầu cử số 17 ở Khu vực bỏ phiếu số 17 (Thôn Minh Đức)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

7 Phạm Quang Tuân Trưởng Kiểm soát HTX DVNN Quỳnh Thọ Ủy viên

8 Ngô Thị Lịch Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng phụ nữ Ủy viên

9 Nguyễn Viết Giảng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Ủy viên

10 Nguyễn Hữu Tám Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

11 Vũ Thị Phượng Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

12 Phạm Diệu Linh Bí thư Chi đoàn thanh niên Ủy viên

1 Đỗ Xuân Chắc Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Đỗ Thị Thuỷ Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Thư ký

3 Nguyễn Duy Chinh Trưởng thôn Ủy viên

4 Phạm Quang Cảnh Phó bí thư Chi bộ Ủy viên

5 Phạm Quang Hoan Chi uỷ viên Ủy viên

6 Ngô Thị Bình Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng nông dân Ủy viên

7 Bùi Thị Hái Công chức Uỷ ban MTTQ xã Ủy viên

8 Nguyễn Duy Dũng Cán bộ Quỹ TDND Quỳnh Thọ Ủy viên

9 Nguyễn Thị Lĩnh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ủy viên

10 Nguyễn Thị Khơi Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

11 Nguyễn Duy Đáp Đảng viên, đại diện cử tri Ủy viên

12 Hoàng Thị Vân Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Ủy viên

1 Nguyễn Công Thành Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Ngô Tiến May Đảng viên Thư ký

3 Ngô Thanh Thiết Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Thị Đang Phó bí thư Chi bộ Ủy viên

5 Đào Xuân Vĩnh Chi uỷ viên Ủy viên

6 Nguyễn Công Hữu Phó trưởng thôn Ủy viên

7 Nguyễn Đăng Vụ Đảng uỷ viên, HT Trường TH&THCS Q.Thọ Ủy viên

8 Ngô Đình Tuyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Quỳnh Thọ Ủy viên

9 Nguyễn Văn Chính Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Ủy viên

10 Ngô Xuân Hợp Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

11 Nguyễn Đạt Khánh Đảng viên, đại diện cử tri Ủy viên

12 Ngô Roãn Quang Đảng viên, đại diện cử tri Ủy viên

1 Nguyễn Viết Đàn Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Nguyễn Nhật Hồng Đảng viên, đại diện cử tri Thư ký

3 Bùi Thị Liệu Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ủy viên

4 Nguyễn Tất Túc Chi uỷ viên Ủy viên

5 Nguyễn Thị Lực Phó trưởng thôn, Chi hội trưởng phụ nữ Ủy viên

6 Nguyễn Thị Hoà Chi hội trưởng khuyến học Ủy viên

7 Nguyễn Công Phát Chi hội trưởng Nông dân Ủy viên

8 Nguyễn Minh Chiến Hiệu trưởng trường TH&THCS Quỳnh Hoa Ủy viên

9 Nguyễn Thị Thêu Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Ủy viên

4. Tổ bầu cử số 18 ở Khu vực bỏ phiếu số 18 (Thôn Hưng Đạo)

5. Tổ bầu cử số 19 ở Khu vực bỏ phiếu số 19 (Thôn Bắc Sơn)

6. Tổ bầu cử số 20 ở Khu vực bỏ phiếu số 20 (Thôn Tiên Bá)



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ trong 

Tổ bầu cử

10 Nguyễn Văn Khách Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Ủy viên

11 Nguyễn Thành Công Đại diện cử tri Ủy viên

12 Nguyễn Tiến Dũng Đại diện cử tri Ủy viên

13 Nguyễn Viết Quảng Đại diện cử tri Ủy viên

1 Nguyễn Thị Gấm Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác MT thôn Tổ trưởng

2 Đỗ Văn Nhất Đảng viên, đại diện cử tri Thư ký

3 Đào Thanh Bình Trưởng thôn Ủy viên

4 Phạm Văn Phê Chi uỷ viên Ủy viên

5 Nguyễn Viết Thuý Công chức Ban xây dựng Đảng (ĐB xã Minh Thọ) Ủy viên

6 Ngô Thị Huyền Đảng viên, Giáo viên trường TH&THCS Q.Thọ Ủy viên

7 Đào Văn Phá Phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng nông dân Ủy viên

8 Bùi Thị Yến Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ủy viên

9 Đỗ Lê Tuynh Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Ủy viên

10 Ngô Thị Thuỷ Chi hội trưởng khuyến học Ủy viên

11 Phạm Văn Thiện Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ủy viên

12 Đào Xuân Chiểu Đảng viên, đại diện cử tri Ủy viên

7. Tổ bầu cử số 21 ở Khu vực bỏ phiếu số 21 (Thôn An Hiệp)


